










































































































































































































































































































































































































































HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 497159

Ngày (Date) 09 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

NHTMCP ĐT và PT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2025 từ ngày 01/10/2025 đến

ngày 07/10/2025
kWh 69.400 - 146.197.500

 (kèm theo bảng kê số 1407950575 ngày 09 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 146.197.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.695.800

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
157.893.300

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi bảy triệu tám trăm chín mươi ba nghìn ba trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 09/ 10/ 2025   08:05:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 497195

Ngày (Date) 09 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

NHTMCP ĐT và PT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 10 năm 2025 từ ngày 01/10/2025 đến

ngày 07/10/2025
kWh 29.120 - 67.719.318

 (kèm theo bảng kê số 1407950579 ngày 09 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 67.719.318

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.417.545

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
73.136.863

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi ba triệu một trăm ba mươi sáu nghìn tám trăm sáu mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 09/ 10/ 2025   08:05:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 497513

Ngày (Date) 18 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

NHTMCP ĐT và PT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2025 từ ngày 08/10/2025 đến

ngày 17/10/2025
kWh 110.000 - 231.489.700

 (kèm theo bảng kê số 1407955577 ngày 18 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 231.489.700

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 18.519.176

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
250.008.876

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm năm mươi triệu không trăm linh tám nghìn tám trăm bảy mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 10/ 2025   15:41:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 497549

Ngày (Date) 18 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

NHTMCP ĐT và PT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 10 năm 2025 từ ngày 08/10/2025 đến

ngày 17/10/2025
kWh 38.080 - 90.012.893

 (kèm theo bảng kê số 1407955581 ngày 18 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 90.012.893

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.201.031

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
97.213.924

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi bảy triệu hai trăm mười ba nghìn chín trăm hai mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 10/ 2025   15:41:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 553752

Ngày (Date) 02 tháng (month) 11 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

NHTMCP ĐT và PT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 10 năm 2025 từ ngày 18/10/2025 đến

ngày 31/10/2025
kWh 124.000 - 259.529.500

 (kèm theo bảng kê số 1409308429 ngày 02 tháng 11 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 259.529.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 20.762.360

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
280.291.860

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm tám mươi triệu hai trăm chín mươi mốt nghìn tám trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 02/ 11/ 2025   16:17:23

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 553788

Ngày (Date) 02 tháng (month) 11 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

NHTMCP ĐT và PT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 10 năm 2025 từ ngày 18/10/2025 đến

ngày 31/10/2025
kWh 49.920 - 116.080.112

 (kèm theo bảng kê số 1409308434 ngày 02 tháng 11 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 116.080.112

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.286.409

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
125.366.521

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 02/ 11/ 2025   16:17:23

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 663632

Ngày (Date) 10 tháng (month) 11 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

NHTMCP ĐT và PT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 11 năm 2025 từ ngày 01/11/2025 đến

ngày 07/11/2025
kWh 51.900 - 108.511.500

 (kèm theo bảng kê số 1411239299 ngày 10 tháng 11 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 108.511.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.680.920

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
117.192.420

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười bảy triệu một trăm chín mươi hai nghìn bốn trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 10/ 11/ 2025   08:29:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 663657

Ngày (Date) 10 tháng (month) 11 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

NHTMCP ĐT và PT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần mềm FPT

Mã số thuế (Tax code): 0101601092 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008679537

Số tài khoản(Account No):Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hoàn Kiếm Tại

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 11 năm 2025 từ ngày 01/11/2025 đến

ngày 07/11/2025
kWh 52.400 - 113.630.942

 (kèm theo bảng kê số 1411239331 ngày 10 tháng 11 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 113.630.942

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.090.475

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
122.721.417

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm hai mươi hai triệu bảy trăm hai mươi mốt nghìn bốn trăm mười bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 10/ 11/ 2025   08:29:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 663885

Ngày (Date) 18 tháng (month) 11 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 11 năm 2025 từ ngày 08/11/2025 đến

ngày 17/11/2025
kWh 82.100 - 169.593.000

 (kèm theo bảng kê số 1411241390 ngày 18 tháng 11 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 169.593.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 13.567.440

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
183.160.440

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm tám mươi ba triệu một trăm sáu mươi nghìn bốn trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 11/ 2025   11:24:54

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 663921

Ngày (Date) 18 tháng (month) 11 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 11 năm 2025 từ ngày 08/11/2025 đến

ngày 17/11/2025
kWh 29.760 - 68.573.637

 (kèm theo bảng kê số 1411241394 ngày 18 tháng 11 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 68.573.637

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.485.891

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.059.528

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu không trăm năm mươi chín nghìn năm trăm hai mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 11/ 2025   11:24:55

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 664170

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 11 năm 2025 từ ngày 18/11/2025 đến

ngày 30/11/2025
kWh 95.034 - 200.364.084

 (kèm theo bảng kê số 1413884215 ngày 02 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 200.364.084

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 16.029.127

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
216.393.211

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm mười sáu triệu ba trăm chín mươi ba nghìn hai trăm mười một đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 02/ 12/ 2025   16:06:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010





HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 831183

Ngày (Date) 08 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2025 từ ngày 01/12/2025 đến

ngày 07/12/2025
kWh 52.522 - 109.998.831

 (kèm theo bảng kê số 1414561922 ngày 08 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 109.998.831

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.799.906

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
118.798.737

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười tám triệu bảy trăm chín mươi tám nghìn bảy trăm ba mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 08/ 12/ 2025   16:46:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 831444

Ngày (Date) 19 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2025 từ ngày 08/12/2025 đến

ngày 17/12/2025
kWh 73.604 - 152.294.920

 (kèm theo bảng kê số 1414567708 ngày 19 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 152.294.920

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 12.183.594

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
164.478.514

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm sáu mươi bốn triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn năm trăm mười bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 19/ 12/ 2025   08:51:21

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 831219

Ngày (Date) 08 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2025 từ ngày 01/12/2025 đến

ngày 07/12/2025
kWh 21.760 - 49.795.819

 (kèm theo bảng kê số 1414561926 ngày 08 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 49.795.819

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.983.666

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
53.779.485

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi ba triệu bảy trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 08/ 12/ 2025   16:46:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TCM

Số (No): 831480

Ngày (Date) 19 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2025 từ ngày 08/12/2025 đến

ngày 17/12/2025
kWh 31.360 - 71.173.978

 (kèm theo bảng kê số 1414567712 ngày 19 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 71.173.978

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.693.918

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
76.867.896

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi bảy nghìn tám trăm chín mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 19/ 12/ 2025   08:51:21

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TAX

Số (No): 291835

Ngày (Date) 30 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192,thôn phố Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

NHTMCP ĐT và PT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3,4 Khu PM,Khu CNC Hòa Lạc,Km 29 Đại Lộ Thăng Long, X.Tân Xã, H.Thạch Thất, TP.Hà Nội, VN

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 6 năm 2025 từ ngày 18/06/2025 đến

ngày 30/06/2025
kWh 59.520 - 139.923.982

 (kèm theo bảng kê số 1395686749 ngày 30 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 139.923.982

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.193.919

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
151.117.901

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi mốt triệu một trăm mười bảy nghìn chín trăm linh một đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 30/ 06/ 2025   11:58:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 167580

Ngày (Date) 08 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2026 từ ngày 01/01/2026 đến

ngày 07/01/2026
kWh 20.160 - 45.734.410

 (kèm theo bảng kê số 1417889380 ngày 08 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 45.734.410

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.658.753

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
49.393.163

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi chín triệu ba trăm chín mươi ba nghìn một trăm sáu mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 08/ 01/ 2026   08:40:38

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 167961

Ngày (Date) 18 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2026 từ ngày 08/01/2026 đến

ngày 17/01/2026
kWh 27.840 - 64.624.622

 (kèm theo bảng kê số 1417896126 ngày 18 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 64.624.622

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.169.970

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
69.794.592

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi chín triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn năm trăm chín mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 01/ 2026   19:05:49

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 275242

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2026 từ ngày 18/01/2026 đến

ngày 31/01/2026
kWh 39.680 - 91.151.072

 (kèm theo bảng kê số 1421014163 ngày 02 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 91.151.072

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.292.086

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
98.443.158

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi ba nghìn một trăm năm mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 02/ 02/ 2026   21:35:57

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 167544

Ngày (Date) 08 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2026 từ ngày 01/01/2026 đến

ngày 07/01/2026
kWh 50.761 - 104.523.000

 (kèm theo bảng kê số 1417889376 ngày 08 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 104.523.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.361.840

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
112.884.840

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười hai triệu tám trăm tám mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 08/ 01/ 2026   08:40:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 167925

Ngày (Date) 18 tháng (month) 01 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2026 từ ngày 08/01/2026 đến

ngày 17/01/2026
kWh 69.830 - 145.943.500

 (kèm theo bảng kê số 1417896122 ngày 18 tháng 01 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 145.943.500

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.675.480

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
157.618.980

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi bảy triệu sáu trăm mười tám nghìn chín trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 01/ 2026   19:05:49

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 275206

Ngày (Date) 02 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2026 từ ngày 18/01/2026 đến

ngày 31/01/2026
kWh 95.852 - 199.577.674

 (kèm theo bảng kê số 1421014159 ngày 02 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 199.577.674

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 15.966.214

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
215.543.888

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm mười lăm triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn tám trăm tám mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 02/ 02/ 2026   21:35:57

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 336437

Ngày (Date) 09 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2026 từ ngày 01/02/2026 đến

ngày 07/02/2026
kWh 20.480 - 47.163.919

 (kèm theo bảng kê số 1421306520 ngày 09 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 47.163.919

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.773.114

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
50.937.033

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn không trăm ba mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 09/ 02/ 2026   11:32:34

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 336781

Ngày (Date) 18 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2026 từ ngày 08/02/2026 đến

ngày 17/02/2026
kWh 24.640 - 56.110.591

 (kèm theo bảng kê số 1421315341 ngày 18 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 56.110.591

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.488.847

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
60.599.438

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi triệu năm trăm chín mươi chín nghìn bốn trăm ba mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 02/ 2026   20:49:17

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 336984

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2026 từ ngày 18/02/2026 đến

ngày 28/02/2026
kWh 29.760 - 68.656.254

 (kèm theo bảng kê số 1424355439 ngày 02 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 68.656.254

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.492.500

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.148.754

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu một trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 02/ 03/ 2026   14:55:45

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 336745

Ngày (Date) 18 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2026 từ ngày 08/02/2026 đến

ngày 17/02/2026
kWh 59.220 - 121.094.528

 (kèm theo bảng kê số 1421315337 ngày 18 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 121.094.528

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 9.687.562

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
130.782.090

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn không trăm chín mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 02/ 2026   20:49:17

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 336401

Ngày (Date) 09 tháng (month) 02 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2026 từ ngày 01/02/2026 đến

ngày 07/02/2026
kWh 48.767 - 101.483.562

 (kèm theo bảng kê số 1421306516 ngày 09 tháng 02 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 101.483.562

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.118.685

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
109.602.247

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm linh chín triệu sáu trăm linh hai nghìn hai trăm bốn mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 09/ 02/ 2026   11:32:34

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 336948

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2026 từ ngày 18/02/2026 đến

ngày 28/02/2026
kWh 69.830 - 144.155.875

 (kèm theo bảng kê số 1424355435 ngày 02 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 144.155.875

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.532.470

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
155.688.345

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi lăm triệu sáu trăm tám mươi tám nghìn ba trăm bốn mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 02/ 03/ 2026   14:55:45

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 505233

Ngày (Date) 10 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2026 từ ngày 01/03/2026 đến

ngày 07/03/2026
kWh 24.960 - 57.769.715

 (kèm theo bảng kê số 1424590961 ngày 10 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 57.769.715

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.621.577

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
62.391.292

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi hai triệu ba trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm chín mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 11/ 03/ 2026   17:12:48

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 505535

Ngày (Date) 18 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2026 từ ngày 08/03/2026 đến

ngày 17/03/2026
kWh 30.400 - 69.659.354

 (kèm theo bảng kê số 1424600767 ngày 18 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.659.354

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.572.748

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
75.232.102

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi lăm triệu hai trăm ba mươi hai nghìn một trăm linh hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 03/ 2026   14:55:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 637285

Ngày (Date) 03 tháng (month) 04 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008659103

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2026 từ ngày 18/03/2026 đến

ngày 31/03/2026
kWh 53.760 - 125.141.507

 (kèm theo bảng kê số 1427927531 ngày 03 tháng 04 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 125.141.507

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.011.321

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
135.152.828

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi lăm triệu một trăm năm mươi hai nghìn tám trăm hai mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 03/ 04/ 2026   09:05:47

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 505197

Ngày (Date) 10 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2026 từ ngày 01/03/2026 đến

ngày 07/03/2026
kWh 59.871 - 125.119.267

 (kèm theo bảng kê số 1424590957 ngày 10 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 125.119.267

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 10.009.541

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
135.128.808

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm ba mươi lăm triệu một trăm hai mươi tám nghìn tám trăm linh tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 11/ 03/ 2026   17:12:48

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 505499

Ngày (Date) 18 tháng (month) 03 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2026 từ ngày 08/03/2026 đến

ngày 17/03/2026
kWh 72.142 - 147.730.006

 (kèm theo bảng kê số 1424600763 ngày 18 tháng 03 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 147.730.006

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 11.818.400

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
159.548.406

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm năm mươi chín triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm linh sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 18/ 03/ 2026   14:55:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K26TCM

Số (No): 637249

Ngày (Date) 03 tháng (month) 04 năm (year) 2026

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT
Mã số thuế (Tax Code): 0100101114-031

Địa chỉ (Address): Số nhà 192, Thôn Phố Săn, Xã Thạch Thất, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001288

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT - Số TK: 4521234888 - Tại NH:

Ngân hàng BIDV

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH phần mềm FPT Hà Nội

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Làng CN số 3 và số 4, Khu PM, Khu CNC Hòa Lạc, Km29, Đại lộ Thăng Long, X. Hòa Lạc, TP Hà Nội, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PD19008663519

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2026 từ ngày 18/03/2026 đến

ngày 31/03/2026
kWh 122.943 - 258.632.863

 (kèm theo bảng kê số 1427927527 ngày 03 tháng 04 năm

2026 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 258.632.863

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 20.690.629

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
279.323.492

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai trăm bảy mươi chín triệu ba trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH
THẤT
Ngày ký: 03/ 04/ 2026   09:05:48

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



TỔNG CỘNG

Khung giờ bình thường 1.833 50.050 91.741.650

Khung giờ cao điểm 3.398 18.085 61.452.830

Khung giờ thấp điểm 1.190 13.715 16.320.850

Tổng điện năng tiêu thụ (kWh) 122.943

Tổng tiền điện chưa thuế (đồng) 258.632.863

Thuế suất GTGT 8%

Thuế GTGT (đồng) 20.690.629

Tổng cộng tiền thanh toán (đồng) 279.323.492

Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín triệu ba trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm chín mươi hai đồng.



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội quản lý vận hành hệ thống cấp Nước tại khu công nghệ cao Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 10 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAK

Số: 00011090

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:825100042159

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000065

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/09/2025 - 10/10/2025

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

80878 77674 3204    

   2.884    46.144.000

   320    9.280.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  55.424.000

Thuế Suất: 5 %  2.771.200

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 58.195.200

Số tiền bằng chữ: Năm mươi tám triệu một trăm chín mươi lăm nghìn hai trăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/10/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội quản lý vận hành hệ thống cấp Nước tại khu công nghệ cao Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 10 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAK

Số: 00011091

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:825100042166

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000077

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/09/2025 - 10/10/2025

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

43027 41240 1787    

   1.608    25.728.000

   179    5.191.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  30.919.000

Thuế Suất: 5 %  1.545.950

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 32.464.950

Số tiền bằng chữ: Ba mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/10/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội kinh doanh nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 11 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAK

Số: 00015369

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:825110043293

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000065

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/10/2025 - 10/11/2025

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

84176 80878 3298    

   2.968    47.488.000

   330    9.570.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  57.058.000

Thuế Suất: 5 %  2.852.900

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 59.910.900

Số tiền bằng chữ: Năm mươi chín triệu chín trăm mười nghìn chín trăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/11/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội kinh doanh nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 11 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAK

Số: 00015370

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:825110043304

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000077

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/10/2025 - 10/11/2025

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

45243 43027 2216    

   1.994    31.904.000

   222    6.438.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  38.342.000

Thuế Suất: 5 %  1.917.100

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 40.259.100

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi triệu hai trăm năm mươi chín nghìn một trăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/11/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội Kinh doanh Nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 12 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAK

Số: 00019765

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:825120046015

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000065

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/11/2025 - 10/12/2025

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

87444 84176 3268    

   2.941    47.056.000

   327    9.483.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  56.539.000

Thuế Suất: 5 %  2.826.950

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 59.365.950

Số tiền bằng chữ: Năm mươi chín triệu ba trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/12/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội Kinh doanh Nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 12 năm 2025

Ký hiệu: 1K25TAK

Số: 00019766

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:825120046024

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000077

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/11/2025 - 10/12/2025

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

47491 45243 2248    

   2.023    32.368.000

   225    6.525.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  38.893.000

Thuế Suất: 5 %  1.944.650

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 40.837.650

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi triệu tám trăm ba mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/12/2025

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội Kinh doanh Nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 01 năm 2026

Ký hiệu: 1K26TAK

Số: 00000035

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:826010047092

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000065

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/12/2025 - 10/01/2026

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

90420 87444 2976    

   2.678    42.848.000

   298    8.642.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  51.490.000

Thuế Suất: 5 %  2.574.500

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 54.064.500

Số tiền bằng chữ: Năm mươi bốn triệu không trăm sáu mươi bốn nghìn năm trăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/01/2026

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội Kinh doanh Nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 01 năm 2026

Ký hiệu: 1K26TAK

Số: 00000036

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:826010047108

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000077

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/12/2025 - 10/01/2026

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

49926 47491 2435    

   2.192    35.072.000

   243    7.047.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  42.119.000

Thuế Suất: 5 %  2.105.950

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 44.224.950

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi bốn triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn chín trăm năm mươi đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/01/2026

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội Kinh doanh Nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 02 năm 2026

Ký hiệu: 1K26TAK

Số: 00004782

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:826020048164

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000065

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/01/2026 - 10/02/2026

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

93408 90420 2988    

   2.689    43.024.000

   299    8.671.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  51.695.000

Thuế Suất: 5 %  2.584.750

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 54.279.750

Số tiền bằng chữ: Năm mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn bảy trăm năm mươi đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/02/2026

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội Kinh doanh Nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 02 năm 2026

Ký hiệu: 1K26TAK

Số: 00004783

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:826020048177

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000077

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/01/2026 - 10/02/2026

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

52284 49926 2358    

   2.122    33.952.000

   236    6.844.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  40.796.000

Thuế Suất: 5 %  2.039.800

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 42.835.800

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi hai triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn tám trăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/02/2026

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội Kinh doanh Nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 03 năm 2026

Ký hiệu: 1K26TAK

Số: 00014572

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:826030049109

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000065

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/02/2026 - 10/03/2026

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

95586 93408 2178    

   1.960    31.360.000

   218    6.322.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  37.682.000

Thuế Suất: 5 %  1.884.100

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 39.566.100

Số tiền bằng chữ: Ba mươi chín triệu năm trăm sáu mươi sáu nghìn một trăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/03/2026

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Địa chỉ: 44- đường Yên Phụ, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mã số thuế: 0100106225
Đội Kinh doanh Nước sạch Hòa Lạc

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (TIỀN NƯỚC)
(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

Tháng 03 năm 2026

Ký hiệu: 1K26TAK

Số: 00014573

SXKP 16.000

DVKP 29.000

Tên khách hàng: Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Hà Nội Mã hóa đơn:826030049118

Địa chỉ: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc, KM 29 Đại
Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam . Mã số khách hàng: 870000077

Địa chỉ sử dụng nước: Làng Công Nghệ Số 3 Và Số 4, Khu Phần Mềm, Khu Công Nghệ Cao Hòa
Lạc, KM 29 Đại Lộ Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam .

Số hộ sử dụng:1

Mã số thuế: 0106101135  Khối - Số đọc:B001 - 8002

Tài khoản: 2228886601 Ngân hàng Tiên Phong

Mã quan hệ ngân sách:

Số định danh: Thời gian sử dụng:11/02/2026 - 10/03/2026

Số hộ chiếu:  Quốc tịch:

Số Đọc Tháng Này Số Đọc Tháng Trước Số Lượng Tiêu Thụ
(m3)

Định MứcTiêu Thụ
(m3)

Đơn giá (đ) Thành tiền (đ)

54301 52284 2017    

   1.815    29.040.000

   202    5.858.000

      

      

      

      

      

      

      

Cộng tiền hàng :  34.898.000

Thuế Suất: 5 %  1.744.900

Phí BVMT đối với nước thải SH 10%:  0

Tổng tiền thanh toán: 36.642.900

Số tiền bằng chữ: Ba mươi sáu triệu sáu trăm bốn mươi hai nghìn chín trăm đồng

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ , tên)

 Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

   
Được ký bởi:  CÔNG TY TNHH MỘT

THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
Ngày ký : 11/03/2026

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao nhận hóa đơn . Cổng thông tin điện tử tra cứu hóa đơn : https://nuocsachhanoi.v50.vninvoice.vn )
(Khởi tạo từ Phần mềm VN-Invoice - Công ty Cổ phần VNIS - 0101352495 - Hotline: 024 7300 9866)



BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Mã số thuế (Tax code): 0103435891
Địa chỉ (Address): Khu CNC Hoà Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 024.33686481 Fax:
Website: Email: ktht@hhtp.gov.vn
Số tài khoản (Account No.): Tại

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 14 tháng (month) 05 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (Invoice No): 19

Họ tên người mua hàng (Attention):

Tên công ty (Company): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

Địa chỉ (Address): Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Phương thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Tiền xử lý nước thải từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2024 theo Hợp đồng số 01/
XLNT/KTHT- FPTHN ngày 01 tháng 11 năm 2022 và PLHĐ số 01/PLHĐ/
KTHT-FPTHN ngày 21 tháng 12 năm 2022

m3 16.226 3.500 56.791.000

Cộng tiền hàng (Sub total): 56.791.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.543.280

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount): 61.334.280

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi mốt triệu ba trăm ba mươi bốn nghìn hai trăm tám mươi đồng

Người mua hàng (Client) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tâng
Ký ngày 14/05/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí
mật: 6NK0UQDNFXF2960. Mã của cơ quan thuế: 0004D11D2623214D8383D3C46813433415



BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Mã số thuế (Tax code): 0103435891
Địa chỉ (Address): Khu CNC Hoà Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 024.33686481 Fax:
Website: Email: ktht@hhtp.gov.vn
Số tài khoản (Account No.): Tại

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 31 tháng (month) 05 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (Invoice No): 84

Họ tên người mua hàng (Attention):

Tên công ty (Company): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

Địa chỉ (Address): Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Phương thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Tiền xử lý nước thải tháng 5 năm 2024 theo Hợp đồng số 01/XLNT/KTHT-
FPTHN ngày 01 tháng 11 năm 2022 và PLHĐ số 01/PLHĐ/KTHT-FPTHN ngày
21 tháng 12 năm 2022

m3 4.946 3.500 17.311.000

Cộng tiền hàng (Sub total): 17.311.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.384.880

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount): 18.695.880

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười tám triệu sáu trăm chín mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi đồng

Người mua hàng (Client) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tâng
Ký ngày 31/05/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: D985GWIBG2RI6VD. Mã của cơ quan thuế: 0078AB7D110E82485AABB1D8C7D96DB655



BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Mã số thuế (Tax code): 0103435891
Địa chỉ (Address): Khu CNC Hoà Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 024.33686481 Fax:
Website: Email: ktht@hhtp.gov.vn
Số tài khoản (Account No.): Tại

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 27 tháng (month) 06 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (Invoice No): 121

Họ tên người mua hàng (Attention):

Tên công ty (Company): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

Địa chỉ (Address): Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Phương thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Tiền xử lý nước thải tháng 6 năm 2024 theo Hợp đồng số 01/XLNT/KTHT-
FPTHN ngày 01 tháng 11 năm 2022 và PLHĐ số 01/PLHĐ/KTHT-FPTHN ngày
21 tháng 12 năm 2022

m3 4.685 3.500 16.397.500

Cộng tiền hàng (Sub total): 16.397.500

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.311.800

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount): 17.709.300

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười bảy triệu bảy trăm lẻ chín nghìn ba trăm đồng

Người mua hàng (Client) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tâng
Ký ngày 27/06/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí
mật: JPI4HCUZ66MET2T. Mã của cơ quan thuế: 00231585E038C14F2D8FA9455C141E6F0F



BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Mã số thuế (Tax code): 0103435891
Địa chỉ (Address): Khu CNC Hoà Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 024.33686481 Fax:
Website: Email: ktht@hhtp.gov.vn
Số tài khoản (Account No.): Tại

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 14 tháng (month) 08 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (Invoice No): 176

Họ tên người mua hàng (Attention):

Tên công ty (Company): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

Địa chỉ (Address): Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Phương thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Tiền xử lý nước thải tháng 7 năm 2024 theo Hợp đồng số 01/XLNT/KTHT-
FPTHN ngày 01 tháng 11 năm 2022 và PLHĐ số 01/PLHĐ/KTHT-FPTHN ngày
21 tháng 12 năm 2022

m3 5.650 3.500 19.775.000

Cộng tiền hàng (Sub total): 19.775.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.582.000

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount): 21.357.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai mươi mốt triệu ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng

Người mua hàng (Client) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tâng
Ký ngày 14/08/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: 2T7K4KOGYGT4BOB. Mã của cơ quan thuế: 004D4EC07EFEA54D23AD8418E12274B661



BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Mã số thuế (Tax code): 0103435891
Địa chỉ (Address): Khu CNC Hoà Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 024.33686481 Fax:
Website: Email: ktht@hhtp.gov.vn
Số tài khoản (Account No.): Tại

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 26 tháng (month) 08 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (Invoice No): 193

Họ tên người mua hàng (Attention):

Tên công ty (Company): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

Địa chỉ (Address): Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Phương thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Tiền xử lý nước thải tháng 8 năm 2024 theo Hợp đồng số 01/XLNT/KTHT-
FPTHN ngày 01 tháng 11 năm 2022 và PLHĐ số 01/PLHĐ/KTHT-FPTHN ngày
21 tháng 12 năm 2022

m3 4.438 3.500 15.533.000

Cộng tiền hàng (Sub total): 15.533.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.242.640

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount): 16.775.640

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười sáu triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn sáu trăm bốn mươi đồng

Người mua hàng (Client) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tâng
Ký ngày 26/08/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí
mật: 8H7KP18T80IPO8U. Mã của cơ quan thuế: 006C257070B0594707B46D0D4A20EEABEB



BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Mã số thuế (Tax code): 0103435891
Địa chỉ (Address): Khu CNC Hoà Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 024.33686481 Fax:
Website: Email: ktht@hhtp.gov.vn
Số tài khoản (Account No.): Tại

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 30 tháng (month) 09 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (Invoice No): 238

Họ tên người mua hàng (Attention):

Tên công ty (Company): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

Địa chỉ (Address): Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Phương thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Tiền xử lý nước thải tháng 9 năm 2024 theo Hợp đồng số 01/XLNT/KTHT-
FPTHN ngày 01 tháng 11 năm 2022 và PLHĐ số 01/PLHĐ/KTHT-FPTHN ngày
21 tháng 12 năm 2022

m3 4.230 3.500 14.805.000

Cộng tiền hàng (Sub total): 14.805.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.184.400

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount): 15.989.400

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười lăm triệu chín trăm tám mươi chín nghìn bốn trăm đồng

Người mua hàng (Client) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tâng
Ký ngày 30/09/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: L9EVNBK8N6PKQFO. Mã của cơ quan thuế: 0031E6A02E4E6E4C17979680D8AC90BCE3



BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Mã số thuế (Tax code): 0103435891
Địa chỉ (Address): Khu CNC Hoà Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 024.33686481 Fax:
Website: Email: ktht@hhtp.gov.vn
Số tài khoản (Account No.): Tại

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 25 tháng (month) 10 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (Invoice No): 264

Họ tên người mua hàng (Attention):

Tên công ty (Company): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

Địa chỉ (Address): Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Phương thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Tiền xử lý nước thải tháng 10 năm 2024 theo Hợp đồng số 01/XLNT/KTHT-
FPTHN ngày 01 tháng 11 năm 2022 và PLHĐ số 01/PLHĐ/KTHT-FPTHN ngày
21 tháng 12 năm 2022

m3 4.534 3.500 15.869.000

Cộng tiền hàng (Sub total): 15.869.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.269.520

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount): 17.138.520

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười bảy triệu một trăm ba mươi tám nghìn năm trăm hai mươi đồng

Người mua hàng (Client) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tâng
Ký ngày 25/10/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: WAMSZZ1GXM872BY. Mã của cơ quan thuế: 003E914DA0D8134639BCEE191CDFC6E28D



BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Mã số thuế (Tax code): 0103435891
Địa chỉ (Address): Khu CNC Hoà Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 024.33686481 Fax:
Website: Email: ktht@hhtp.gov.vn
Số tài khoản (Account No.): Tại

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 26 tháng (month) 11 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (Invoice No): 310

Họ tên người mua hàng (Attention):

Tên công ty (Company): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

Địa chỉ (Address): Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Phương thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Tiền xử lý nước thải tháng 11 năm 2024 theo Hợp đồng số 01/XLNT/KTHT-
FPTHN ngày 01 tháng 11 năm 2022 và PLHĐ số 01/PLHĐ/KTHT-FPTHN ngày
21 tháng 12 năm 2022

m3 5.338 3.500 18.683.000

Cộng tiền hàng (Sub total): 18.683.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.494.640

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount): 20.177.640

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Hai mươi triệu một trăm bảy mươi bảy nghìn sáu trăm bốn mươi đồng

Người mua hàng (Client) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tâng
Ký ngày 26/11/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí
mật: 3N7YRA58DJGD8I3. Mã của cơ quan thuế: 00FF90284647AA462ABBA8D767F52C5737



BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Mã số thuế (Tax code): 0103435891
Địa chỉ (Address): Khu CNC Hoà Lạc, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel): 024.33686481 Fax:
Website: Email: ktht@hhtp.gov.vn
Số tài khoản (Account No.): Tại

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 24 tháng (month) 12 năm (year) 2024

Ký hiệu (Serial): 1C24THT

Số (Invoice No): 339

Họ tên người mua hàng (Attention):

Tên công ty (Company): CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT HÀ NỘI

Địa chỉ (Address): Làng công nghệ số 3 và 4, Khu phần mềm, Khu Công nghệ cao Hoà Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, Xã Tân Xã, Huyện
Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế (Tax code): 0106101135 Phương thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1
Tiền xử lý nước thải tháng 12 năm 2024 theo Hợp đồng số 01/XLNT/KTHT-
FPTHN ngày 01 tháng 11 năm 2022 và PLHĐ số 01/PLHĐ/KTHT-FPTHN ngày
21 tháng 12 năm 2022

m3 5.089 3.500 17.811.500

Cộng tiền hàng (Sub total): 17.811.500

Thuế suất GTGT  (VAT rate):8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.424.920

Tổng cộng tiền thanh toán (Total amount): 19.236.420

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười chín triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi đồng

Người mua hàng (Client) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi Ban Quản lý các dự án và Khai thác hạ tâng
Ký ngày 24/12/2024

Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106
Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí

mật: 4LFYIRSD5W1K6LI. Mã của cơ quan thuế: 000ADED86F5F3345428D45BEE24ECFAAF7




















































































































